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I. TRẮC NGHIỆM
	- Các loại cảm biến, vật liệu, thiết bị chính để lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.
- Các bước trong quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.
- Vai trò, ứng dụng của mô đun cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.
- Đặc điểm, yêu cầu của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng.
Câu 2: Em hãy trình bày đặc điểm cơ bản của các ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện là: kĩ sư điện, kĩ sư điện tử, kĩ thuật viên kĩ thuật điện, thợ điện.
Câu 3: a) Để lắp ráp mạch điều khiển bóng đèn tự động bật, tắt khi có người và không có người em sẽ sử dụng mô đun cảm biến hồng ngoại. Em hãy đề xuất quy trình lắp ráp đó.
b) Để lắp ráp mạch điều khiển quạt điện tự động bật làm mát khi nhiệt độ phòng lên cao và tự động tắt khi phòng đã mát mẻ, em sẽ sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ. Em hãy đề xuất quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển đó.
Câu 4: Bạn Bình học tốt môn Toán và môn Công nghệ, đặc biệt đam mê tìm tòi và vẽ các sơ đồ mạch điện phức tạp. Mong muốn của Bình sau này là được làm công việc nghiên cứu, thiết kế và chỉ đạo xây dựng các hệ thống điện lớn cho nhà máy.
a) Theo em, Bình đang hướng tới ngành nghề nào trong lĩnh vực kĩ thuật điện? 
b) Để đáp ứng yêu cầu cao của ngành nghề này, Bình cần phải chú trọng rèn luyện những năng lực đặc thù nào?
Câu 5: Bạn An rất thích tự tay tháo lắp, sửa chữa các đồ dùng điện trong nhà. An có tính cẩn thận, tỉ mỉ, sức khoẻ tốt và không sợ độ cao. Định hướng tương lai của An là được trực tiếp đi lắp đặt, bảo trì mạng điện cho các công trình dân dụng.
a) Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết An đang hướng tới ngành nghề nào trong lĩnh vực kĩ thuật điện?
b) Để làm tốt công việc đó, An cần phải chú trọng rèn luyện thêm những năng lực đặc thù nào? 
Câu 6: Em hãy trình bày nguyên lí hoạt động của mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.
*************************Hết*************************
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI PHẦN TỰ LUẬN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II, MÔN CÔNG NGHỆ 8
Câu 1: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng (HS tham khảo hình 11.7 và 11.3 SGK).
Câu 2: - Kĩ sư điện: thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chỉ đạo sự việc xây dựng, vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống, linh kiện, động cơ và thiết bị điện.
- Kĩ sư điện tử: thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chỉ đạo việc xây dựng, vận hành, bảo trì và sửa chữa linh kiện, thiết bị điện tử.
- Kĩ thuật viên kĩ thuật điện: thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kĩ thuật để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện và hệ thống phân phối điện.
- Thợ điện: trực tiếp lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, đường dây truyền tải điện, máy móc và thiết bị điện.
Câu 3: 
a) Quy trình lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến hồng ngoại:
Bước 1: Kết nối cảm biến hồng ngoại vào mô đun cảm biến.
Bước 2: Kết nối bóng đèn vào mô đun cảm biến.
Bước 3: Kết nối nguồn điện một chiều 12V vào cực nguồn của mô đun cảm biến.
Bước 4: Cài đặt mức ngưỡng tác động, kiểm tra và vận hành.
b) * Quy trình lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ:
Bước 1: Kết nối cảm biến nhiệt độ vào mô đun cảm biến.
Bước 2: Kết nối quạt điện vào mô đun cảm biến.
Bước 3: Kết nối nguồn điện một chiều 12V vào cực nguồn của mô đun cảm biến.
Bước 4: Cài đặt mức ngưỡng tác động, kiểm tra và vận hành.
Câu 4: a) Theo em, Bình đang hướng tới ngành nghề kĩ sư điện trong lĩnh vực kĩ thuật điện. 
b) Để đáp ứng yêu cầu cao của ngành nghề, Bình cần phải chú trọng rèn luyện những năng lực đặc thù:
+ Có tư duy sáng tạo.              + Kĩ năng quản lí.
Câu 5: 
a) Bạn An đang hướng tới ngành nghề thợ điện trong lĩnh vực kĩ thuật điện.
b) An cần phải chú trọng rèn luyện thêm những năng lực đặc thù: 
- Nắm vững kiến thức an toàn lao động.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị điện.
Câu 6:  * Nguyên lí hoạt động của mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ:
- Sau khi cấp nguồn và đặt nhiệt độ tác động (giá trị nhiệt độ tối đa mong muốn), mạch điện điều khiển hoạt động bình thường.
+ Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn nhiệt độ tác động đã đặt, quạt điện chưa hoạt động. 
+ Khi nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ tác động đã đặt, quạt điện hoạt động để làm mát môi trường.
* Nguyên lí hoạt động của mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm:
- Sau khi cấp nguồn cho mạch điện và điều chỉnh ngưỡng tác động, mạch điện điều khiển sẽ hoạt động bình thường.
+ Khi độ ẩm của môi trường cao hơn mức ngưỡng đã đặt (độ ẩm mong muốn), động cơ máy bơm chưa hoạt động.
+ Khi độ ẩm của môi trường thấp hơn mức ngưỡng đã đặt, động cơ máy bơm hoạt động (phun) nước vào môi trường để tăng độ ẩm.
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